
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 8A, Ngách 3, ngõ 9+11, tổ dân phố 2, đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM PHÚC DUY 

0109137348

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết :
- Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể 
cả vải len như:
+ Chăn, túi ngủ,
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp,
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ.
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như:
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế,
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn ghế,
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu...
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén, đĩa và các đồ tương tự, áo 
cứu đắm, dù.
- Sản xuất chăn điện;
- Sản xuất thảm thêu tay;
- Sản xuất vải phủ lốp ô tô.

1392

2. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

4. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

5. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TÂM PHÚC DUY 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM PHUC DUY TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

9. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

10. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

11. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

12. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

13. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: 
+ Thang máy, thang cuốn, 
+ Cửa cuốn, cửa tự động, 
+ Dây dẫn chống sét, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung. 
- Lắp đặt sàn gỗ

4329

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, 
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), 
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái các công trình nhà để ở, 
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo, 
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao

4390
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21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa (trừ môi giới chứng khoán, môi 
giới bảo hiểm)

4610

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao; bán lẻ tem và tiền kim khí)

4773

28. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
(Không bao gồm hoạt động đấu giá) 
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ

4784

29. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ bán lẻ vàng, bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao; bán lẻ tem và tiền kim khí)

4789

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

31. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 

4921

32. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
- Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

4931

33. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, vận 
tải hành khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa 

4933

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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5.000.000.000 VNĐ

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Logistics (không bao gồm vận tải 
hàng không)

5229

40. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng - công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình; Thiết kế cấp 
- thoát nước công trình; Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ;
 - Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch 
vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: 
+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
+ Thiết kế máy móc và thiết bị;
 + Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông; 
-Hoạt động kiến trúc 
-Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

41. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

42. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

43. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

44. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Dịch vụ thiết kế đồ thị; 
- Hoạt động trang trí nội thất

7410(Chính)

45. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

47. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026095003959
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngọc Đường, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ngọc Đường, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN DUY Nam

28/09/1995 Kinh Việt Nam

20/02/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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